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Chương: ĐỘNG LỰC HỌC
Bài: ĐỊNH LUẬT II NEWTON
I.TÓM TẮT KIẾN THỨC
1.Định luật II Niu-tơn
- Phát biểu: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.




- Biểu thức:  =  hay  = m


( Nếu vật chịu tác dụng của nhiều lực thì: =)
-Đơn vị lực: 1 N = 1 kg. 1 m/s2
2.Khối lượng và quán tính
Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật
II.PHÂN DẠNG BÀI TẬP
1.Dạng 1: Củng cố lí thuyết và vận dụng cơ bản
1.1. Phương pháp giải




Bước 1: Viết biểu thức định luật II Newton  =  hay  = m
Bước 2: Chuyển Biểu thức trên về dạng đại số để giải.
1.2. Bài tập minh họa
Bài 1: Một khối lượng 200 g lúc đầu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 2 m/s, người ta tác dụng một lực theo hướng chuyển động của vật có độ lớn 0,1 N. Tính:
a. Gia tốc của vật.
b. Vận tốc và quãng đường mà vật đi được sau 10 s.
c. Quãng đường mà vật đi được và độ biến thiên vận tốc của vật từ đầu giây thứ 5 đến cuối giây thứ 10.
Hướng dẫn giải

a. Gia tốc chuyển động của vật: a =  = 0,5 m/s2.
b. Vận tốc và quãng đường vật đi được sau 10 giây :

v = v0 + at = 7 m/s ; s = v0t + at2 = 45 m.
c. Quãng đường và độ biến thiên vận tốc:


s = s10 – s4 = v0.10 + a.102 – (v0.4 + a.42) = 33 m ;
v = v10 – v4 = v0 + a.10 – (v0 + a.4) = 3 m/s.
Bài 2: Một lực tác dụng vào một vật trong khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 8 cm/s đến 5 cm/s (lực cùng phương với chuyển động). Tiếp theo đó, tăng độ lớn của lực lên gấp đôi trong khoảng thời gian 2,2 s nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực. Hãy xác định vận tốc của vật tại thời điểm cuối.
Hướng dẫn giải

Gia tốc của vật lúc đầu: a1 = = - 0,05 m/s2.

Gia tốc của vật lúc sau: a2 =  = 2a1 = - 0,1 m/s2.
Vận tốc tại thời điểm cuối: v3 = v2 + at2 = - 0,17 m/s = - 17 cm/s.
Dấu ‘‘-’’ cho biết vật chuyển động theo chiều ngược với lúc đầu.
Bài 3: Một lực F truyền cho vật có khối lượng m1 một gia tốc bằng 6 m/s2, truyền cho vật khác có khối lượng m2 một gia tốc bằng 3 m/s2. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải




Ta có: a1 = ; a2 =   m1 =  ; m2 = ;

 a =  = 2 m/s2.
1.3. Bài tập vận dụng
Bài 1: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2,5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 6 m/s trong 2 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Gia tốc: 
Lực tác dụng: F=ma =5N
Đs: 5N






Bài 2: Lần lượt tác dụng lực có độ lớn và  lên một vật khối lượng m, vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt là và  Biết  Bỏ qua mọi ma sát. Tìm tỉ số ?
Hướng dẫn giải



a1 = ; a2 =  Từ đó 
ĐS: 1,5



Bài 3: Một lực có độ lớn  tác dụng vào một vật có khối lượng  lúc đầu đứng yên. Xác định quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 
Hướng dẫn giải

a = ; 

[bookmark: _Hlk112008297]s = v0t + at2 = 4m
ĐS: 4 m.




Bài 4: Một quả bóng có khối lượng  bay với vận tốc  đến đập vuông góc vào tường rồi bật trở lại theo phương cũ với vận tốc  Thời gian va chạm của bóng và tường là  s. Xác định độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng.
Hướng dẫn giải

Gia tốc: 
Lực tác dụng: F=ma =140 N

ĐS: N.
2.Dạng 2: Chuyển động của vật trên phương ngang chịu tác dụng của nhiều lực
2.1. Phương pháp giải
+ Vẽ hình, xác định các lực tác dụng lên vật.
+ Viết biểu thức (véc tơ) của định luật II Niu-tơn cho vật.
+ Dùng phép chiếu để chuyển biểu thức véc tơ về biểu thức đại số.
+ Giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm các ẩn số.
2.2. Bài tập ví dụ
[bookmark: _Hlk110691861]Bài 1. Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 2 m/s. Sau thời gian 4 giây nó đi được quãng đường 24 m. Biết rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo FK và lực cản FC = 0,5 N.
a. Tính độ lớn của lực kéo.
b. Nếu sau thời gian 4 giây đó, lực kéo ngưng tác dụng thì sau bao lâu vật dừng lại?
Hướng dẫn giải



[image: A picture containing text, clock, gauge

Description automatically generated]a. Phương trình động lực học: m = + 
Chiếu lên phương chuyển động, chiều dương cùng chiều chuyển động, ta có: 
ma = FK – FC

Gia tốc lúc đầu: a =  = 2 m/s2.
Độ lớn lực kéo: FK = ma + FC = 1,5 N.

b. Gia tốc lúc lực kéo thôi tác dụng: a’ = -  = - 0,5 m/s2.
Vận tốc sau 4 giây: v1 = v0 + at1 = 10 m/s.

 Thời gian vật dừng lại (v2 = 0): t2 =  = 16 s.
Bài 2. Một vật có khối lượng 2 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng lên vật một lực  song song với mặt bàn. Cho g = 10m/s2. Tính gia tốc của vật trong mỗi trường hợp sau, biết rằng khi vật chuyển động luôn chịu tác dụng của lực ma sát ngược chiều chuyển động và có độ lớn bằng một nửa trọng lượng của vật.
a. F = 7N.
b. F = 14N.
Hướng dẫn giải





Phương trình động lực học: m = + +  + 
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Description automatically generated]Chiếu lên phương song song với mặt bàn, chiều dương cùng chiều với chiều của lực , ta có: 
ma = F – Fms.
Chiếu lên phương vuông góc với mặt bàn, chiều dương hướng lên, ta có: 
0 = N - P  N = P = mg 
 Fms = N = mg = 10 N.
a. Khi F = 7 N < Fms = 10 N thì vật chưa chuyển động (a = 0).

b. Khi F = 14 N thì a =  = 2 m/s2.
Bài 3. Một chiếc ô tô có khối lượng 5 tấn đang chạy thì bị hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau 2,5s thì dừng lại và đã đi được 12m kể từ lúc vừa hãm phanh.
a. Lập công thức vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc kể từ lúc vừa hãm phanh.
b. Tìm lực hãm phanh.
Hướng dẫn giải











a. Ta có  

Mà  

 

Phương trình vận tốc  
Đồ thị vận tốc 

b. Ta có lực hãm phanh  
2.3. Bài tập vận dụng
Bài 1. Một vật có khối lượng 3000 kg đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực kéo theo phương ngang có độ lớn 2000 N. Khi vật chuyển động luôn chịu một lực cản có độ lớn bằng 0,05 lần trọng lượng của nó. Cho g=10 m/s2.
a. Tính gia tốc của vật ?
b. Tính vận tốc và quãng đường vật đi được sau 12 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động?
Hướng dẫn giải

a. a =  1/6 m/s2


b. , =12m
Đs: a. 1/6 m/s2b. 2 m/s.c. 12 m.
Bài 2. Một ôtô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc độ, sau khi đi được quãng đường 50 m, ôtô đạt vận tốc 54 km/h. Biết lực ma sát tác dụng vào ô tô bằng 5% trọng lượng ô tô. 
a.Tính lực kéo của động cơ ôtô trong thời gian tăng tốc.
b.Thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc đạt vận tốc 72 km/h và quãng đường ôtô đi được trong thời gian đó.
Hướng dẫn giải

a.Gia tốc 2 m/s2.
Độ lớn lực kéo: FK = ma + FC = 10000 N.


b.,= 93,75m
Đs: a. 10000 N; b. 7,5 s, 93,75 m.
Bài 3. Một vật có khối lượng m = 1500 g được đặt trên một bàn dài nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là  = 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Tác dụng lên vật một lực F = 4,5 N song song với mặt bàn.
a. Tính gia tốc, vận tốc chuyển động của vật sau 2 giây kể từ khi tác dụng lực.
b. Lực F chỉ tác dụng lên vật trong trong 2 giây. Tính quãng đường tổng cộng mà vật đi được cho đến khi dừng lại.
Hướng dẫn giải

a.Gia tốc 



b.Khi lực F đang tác dụng = 2m


Khi lực F thôi tác dụng , =1m
Tổng quảng đường đi được S= 2+1=3m.
Đs: a. 1 m/s2, 2m/s; b. 3 m.
Bài 4: Một đoàn tàu có khối lượng 1000 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì bắt đầu tăng tốc. Sau khi đi được 125m, vận tốc của nó lên tới 54km/h. Biết lực kéo của đầu tầu trong cả giai đoạn tăng tốc là 25.105N. Tìm lực cản chuyển động.
Hướng dẫn giải

Gia tốc 0,5 m/s2.
Lực cản FC = F - ma =20.105N
Đs: 20.105N.


Bài 5: Cho một ô tô khởi hành rời bến chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được đoạn đường 100m có vận tốc 36km/h. Biết khối lượng của xe là 1000kg và . Cho lực cản bằng  trọng lượng xe. Tính lực phát động vào xe.
Hướng dẫn giải

Gia tốc 
Độ lớn lực phát động: F = ma + FC = 1500 N.
Đs: 1500 N.
3.Dạng 3: Vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng
3.1. Phương pháp giải
Áp dụng phương pháp động lực học
Bước 1: Chọn hệ quy chiếu
Bước 2: Xác định các lực tác dụng vào vật
Bước 3: Viết biểu thức định luật II Newton
Bước 4: Chiếu biểu thức vừa viết lên các trục tọa độ đã chon
Bước 5: Giải và biện luận các phương trình vừa tìm được.
3.2. Bài tập ví dụ
Bài 1. Mặt phẳng AB nghiêng một góc 300 so với mặt phẳng ngang BC. Biết AB = 1 m, BC = 10,35 m, hệ số ma sát trên mặt phẵng nghiêng 1 = 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Một vật khối lượng m = 1 kg trượt không có vận tốc ban đầu từ đỉnh A tới C thì dừng lại. 
a.Tính gia tốc của vật khi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng
b.Tính vận tốc của vật tại B và hệ số ma sát 2 trên mặt phẵng ngang.
Hướng dẫn giải
Chọn hệ quy chiếu gắng với đất như hình vẽ





[image: ]Phương trình động lực học: m = + +  + 
Chiếu lên Ox: 
ma1 = Psin – Fms.
Chiếu lên Oy: 
0 = N - Pcos  N = Pcos = mgcos  Fms = N = mgcos.
Gia tốc trên mặt phẳng nghiêng: 

a =  = g(sin - cos)  4 m/s2.


Vận tốc của vật tại B: vB =  = 2 m/s.

Gia tốc của vật trên mặt phẳng ngang: a2 =   - 0,4 m/s2.


Trên mặt phẳng ngang ta có: a2 = = - 2g  2 =  = 0,04.
Bài 2. Một vật đang chuyển động trên đường ngang với vận tốc 20 m/s thì trượt lên một cái dốc dài 100 m, cao 10 m. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc là  = 0,05. Lấy g = 10 m/s2.
a. Tìm gia tốc của vật khi lên dốc. Vật có lên được đỉnh dốc không, nếu có, tìm vận tốc của vật tại đỉnh dốc và thời gian lên dốc.
[image: Diagram

Description automatically generated]b. Nếu trước khi trượt lên dốc, vận tốc của vật chỉ là 15 m/s thì chiều dài của đoạn lên dốc bằng bao nhiêu? Tính vận tốc của vật khi nó trở lại chân dốc.
Hướng dẫn giải
Chọn Hệ quy chiếu gắn với đất như hình vẽ





Phương trình động lực học: m = + +  + 
Chiếu lên Ox: ma = – Psin – Fms.
Chiếu lên Oy: 
0 = N - Pcos  N = Pcos = mgcos  Fms = N = mgcos.
a. Gia tốc của vật khi lên dốc: 

a =  = - g(sin + cos) 


 = - g( + )  - 1,5 m/s2.

Quãng đường đi cho đến lúc dừng lại (v = 0): s’ =  = 133 m.
Vì s’ > s nên vật có thể lên được đến đỉnh dốc.

Vận tốc của vật khi lên tới đỉnh dốc: v = = 10 m/s.

b. Nếu vận tốc ban đầu là 15 m/s thì: s’ =  = 75 m.


Gia tốc của vật khi xuống dốc: a’ = g( - ) = 0,5 m/s2.

Vận tốc của vật khi xuống lại chân dốc: v’ =  = 8,7 m/s.
Bài 3. Một vật có khối lượng 30kg chuyển động lên một mặt dốc nghiêng một góc 300 so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua lực cản. Lực kéo song song với mặt dốc. Hãy vẽ các lực tác dụng lên vật.
a.Tính lực kéo F để vật đi đều trên mặt dốc.
b.Tính lực kéo F để vật đi với gia tốc a = 2m/s2 trên mặt dốc.
Hướng dẫn giải















Vật chịu tác dụng của các lực  

Theo định luật II newton ta có  
Chiếu theo chiều chuyển động

 

a. Khi vật chuyển động thẳng đều thì  

Vậy  

 

b. Với gia tốc a = 2m/s2 thì 
3.3. Bài tập vận dụng
Bài 1. Một vật đặt ở chân mặt phẳng nghiêng một góc a = 300 so với phương nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Vật được truyền một vận tốc ban đầu v0 = 2 (m/s) theo phương song song với mặt phẳng nghiêng và hướng lên phía trên. Sau bao lâu vật lên tới vị trí cao nhất ?
Hướng dẫn giải
Gia tốc của vật khi lên dốc: 

a =  = - g(sin + cos) =-6,73m/s2
Khi lên tới vị trí cao nhất thì v=0m/s
Áp dụng công thức v=v0+at⇒t=(v−v0)/a =0,3(s)
Đs: 0,3 s
Bài 2. Cho một mặt phẳng nghiêng một góc α=300. Đặt một vật có khối lượng 6kg rồi tác dụng một lực là 48N song song với mặt phẳng nghiêng làm cho vật chuyển động đi lên nhanh dần đều, biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Xác định quãng đường vật đi được trong giây thứ 2.
Hướng dẫn giải
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ, chiều dương là chiều chuyển động
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Theo định luật II Niu ton ta có 
Ox:F−Psinα−μN=ma(1)
Oy: N=Py=Pcosα(2)
Thay (2) vào (1) ⇒F−Psinα−μPcosα=ma⇒F−Psinα−μPcosα=ma

⇒

Quãng đường chuyển động được sau 2s là 

Quãng đường chuyển động được sau 1s là 
Quãng đường chuyển động được trong giây thứ 2 là Δs=s2−s1=0,8−0,2=0,6m
Đs: 0,6 m.
Bài 3. Một vật có khối lượng 30kg trượt xuống nhanh dần đều trên một con dốc dài 25m, vận tốc tại đỉnh dốc bằng 0m/s. Cho lực cản bằng 90N. Góc nghiêng 300
a. Tính gia tốc trong quá trình trượt trên mặt dốc. Vận tốc tại chân dốc, thời gian trượt hết dốc
b. Sau khi rời khỏi mặt dốc, vật tiếp tục trượt trên mặt ngang với lực cản không đổi như trên. Hỏi sau bao lâu vật dừng lại, quãng đường vật đi được trên mặt ngang này.
Hướng dẫn giải

a.Áp dụng định luật II Niuton ta có : 

Gọi v là vận tốc của vật tại chân dốc. Ta có : 

Thời gian trượt đến chân dốc là : 

b.Vật chịu tác dụng của lực trên mặt phẳng ngang: 
Vật đến chân mặt phẳng nghiêng có vận tốc là v = 9m/s. Khi vật dừng lại trên mặt phẳng ngang ta có v’ = 0. Áp dụng công thức liên hệ giữa s, v và a ta có:




Đs: a. 2 m/s2, 10 m/s, 5 s; b. 3,33 s, 16,67 m.
4.Dạng 4: Một số câu hỏi và bài tập thực tế 
4.1. Phương pháp giải
Áp dụng các kiến thức, và kinh nghiệm thực tế để giải thích.
4.2. Bài tập ví dụ
[bookmark: _Hlk110801732]Bài 1. Con chó săn to khỏe và chạy nhanh ( v1 = 90km / h) hơn con thỏ bé nhỏ và chạy chậm ( v2 = 65km/h). Tuy thế, nhiều khi con thỏ bị chó săn rượt đuổi vẫn thoát nạn nhờ vận dụng “ chiến thuật “ luôn luôn đột ngột thay đổi hướng chạy làm chó săn lỡ đà. Hãy giải thích điều này?
Trả lời: Con thỏ có khối lượng nhỏ hơn chó săn nên dễ dàng thay đổi vận tốc về hướng và độ lớn hơn. Do đó, khi thỏ đột thay đổi vận tốc thì chó săn không kịp thay đổi bị lỡ đà. Mức quán tính càng nhỏ thì mức độ thay đổi chuyển động càng nhanh và ngược lại.
Bài 2. Tại sao ở các sân bay người ta thường thiết kế đường băng rất dài?
Trả lời: Theo định luật II niw tơn ta có thể rút ra kết luận vật có khối lượng càng lớn thì quán tính càng lớn, máy bay có khối lượng lớn thì quán tính của nó cũng lớn. Đường băng dài để máy bay đặt vận tốc lớn cần thiết để cất cánh, hoặc để giảm vận tốc lúc hạ cánh.
4.3. Bài tập vận dụng
Bài 1. Khi tham gia giao thông, xe máy khối lượng 100 kg có vận tốc 50 km/h, xe ô tô tải khối lượng 10000kg chạy cùng vận tốc. Để hai xe cùng chuyển động được một đoạn đường như nhau trước khi dùng lại thì lực hãm của ô tô phải bằng bao nhiêu lần lực hãm của xe máy?
Hướng dẫn giải

Hai xe có cùng gia tốc nên 
ĐS: 100 lần
Bài 2. Một máy bay Boeing 747 có khối lượng 500 tấn, để có thể cất cánh vận tốc của máy bay phải đạt đến 250 km/h. Giả sử đường băng dài 4km, hỏi lực phát động của máy bay phải đạt tối thiểu là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Gia tốc của máy bay 
Lực phát động của máy bay phải đạt tối thiểu là F=ma=301580,2N
ĐS: 301580,2 N.
III.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1. [bookmark: c1q][bookmark: c1]Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. trọng lương.	B. khối lượng.	C. vận tốc.	D. lực.
Câu 2. [bookmark: c2q][bookmark: c2]Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho
A. hướng chuyển động của vật thay đổi.	B. hình dạng của vật thay đổi.
C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.	D. vật chuyển động.
Câu 3. [bookmark: c3q][bookmark: c3]Định luật II Niu-tơn cho biết
A. lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật.
B. mối liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của vật.
C. mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và thời gian.
D. lực là nguyên nhân gây ra chuyển động.
Câu 4. [bookmark: c4q][bookmark: c5]Theo định luật II Niu-tơn thì
A. khối lượng tỉ lệ nghịch với gia tốc của vật.
B. khối lượng tỉ lệ thuận với lực tác dụng.
C. gia tốc của vật là một hằng số đối với mỗi vật.
D. độ lớn gia tốc của vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên vật.
Câu 5. [bookmark: c5q][bookmark: c6]Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều khi lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần.
B. Lực tác dụng vào một vật càng lớn thì độ lớn gia tốc của vật càng lớn.
C. Dưới tác dụng của cùng một lực, vật nào có khối lượng càng lớn thì độ lớn gia tốc của vật càng nhỏ.
D. Vectơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực gây ra gia tốc đó.
Câu 6. [bookmark: c6q][bookmark: c7]Chọn câu phát biểu đúng.
A. Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ dừng lại.
B. Nếu chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.
C. Vật nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
D. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.
Câu 7. [bookmark: c7q][bookmark: c8]Trong trường hợp nào dưới đây, vật chuyển động theo hướng của hợp lực tác dụng vào vật?
A. Vật chuyển động tròn đều.	B. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều.	D. Vật chuyển động thẳng đều.
Câu 8. [bookmark: c8q][bookmark: c9]Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau khi vật chuyển động
A. thẳng.	B. tròn đều.	C. thẳng đều.	D. biến đổi đều.
Câu 9. [bookmark: c9q][bookmark: c10]Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tại một nơi nhất định trên Trái Đất, trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của nó.
B. Trọng lực tác dụng lên một vật thay đổi theo vị trí của vật.
C. Trọng lực là cách gọi khác của trọng lượng.
D. Trọng lực tác dụng vào mọi phần của vật.
Câu 10. [bookmark: c10q][bookmark: c11]Một chất điểm đang chuyển động thẳng đều thì chịu tác dụng của một lực không đổi. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Vận tốc của vật sẽ tăng.	B. Vận tốc của vật sẽ giảm.
C. Vận tốc của vật sẽ thay đổi.	D. Vận tốc của vật không thay đổi.
Câu 11. [bookmark: c11q][bookmark: c12]Một lực có độ lớn 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2,0 s. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là
A. 2,0 m.	B. 4,0m.	C. 0,5 m.	D. 1,0 m.
Câu 12. [bookmark: c12q][bookmark: c13]Một ô tô có khối lượng 1600 kg đang chuyển động thì bị hãm phanh với lực hãm có độ lớn bằng 600 N. Vectơ gia tốc mà lực này gây ra cho xe có độ lớn và đặc điểm nào sau đây?


A. , cùng với hướng chuyển động.	B. , ngược với hướng chuyển động.


C. , ngược với hướng chuyển động.	D. , cùng với hướng chuyển động.
Câu 13. [bookmark: c13q][bookmark: c15]Một quả bóng m = 400 g đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với lực 300 N. Thời gian chân tác dụng vào quả bóng là 15 s; bỏ qua ma sát. Tốc độ của quả bóng lúc bay đi là
A. 22,5m/s.	B. 11,25.10-3m/s.	C. 11,25m/s.	D. 11250m/s.
Câu 14. [bookmark: c14q][bookmark: c18]Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Độ lớn lực tác dụng vào vật là
A. 15N.	B. 10N.	C. 1,0N.	D. 5,0N.
Câu 15. [bookmark: c15q][bookmark: c19]Phải tác dụng một lực 100 N hướng theo chiều chuyển động vào một xe chở hàng đang chuyển động thẳng đều có khối lượng 200 kg trong thời gian bao nhiêu để tăng tốc độ của nó từ 10 m/s lên đến 12 m/s?
A. 16 s.	B. 8 s.	C. 10 s.	D. 4s.
Câu 16. 

[bookmark: c16q][bookmark: c20]Một vật có khối lượng m = 2 kg đặt trên bàn nhẵn nằm ngang chịu tác dụng của hai lực là và ngược chiều nhau theo phương ngang, bỏ qua ma sát. Gia tốc của vật thu được là
A. 2m/s2 hướng theo F1.	B. 2m/s2 hướng theo F2.
C. 1m/s2 hướng theo F1.	D. 1m/s2 hướng theo F2.
Câu 17. 



[bookmark: c17q][bookmark: c24]Hai xe A  và B  đang chuyển động với cùng một vận tốc thì tắt máy và cùng chịu tác dụng của một lực hãm F như nhau. Sau khi bị hãm, xe A còn đi thêm được một đoạn, xe B đi thêm một đoạn là . Điều nào sau đây là đúng khi so sánh khối lượng của hai xe?

A. Chưa đủ điều kiện để kết luận.	B. .


C. .	D. .
Câu 18. [bookmark: c18q][bookmark: c25]Một quả bóng có khối lượng 500 g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200 N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02 s thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng
A. 2 m/s.	B. 0,8 m/s.	C. 0,008 m/s.	D. 8 m/s.
Câu 19. 



[bookmark: c19q][bookmark: c27]Trong một tai nạn giao thông, một ô tô tải đâm vào một ô tô con đang chạy ngược chiều. Độ lớn lực ô tô con tác dụng lên ô tô tải là . Độ lớn lực ô tô tải tác dụng lên ô tô con là . Độ lớn gia tốc mà ô tô tải và ô tô con sau va chạm lần lượt là  và , khối lượng oto tải lớn hơn khối lượng oto con. Chọn phương án đúng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. 

[bookmark: c20q][bookmark: c28]Một xe tải chở hàng có tổng khối lượng xe và hàng là 4 tấn, khởi hành với gia tốc . Khi không chở hàng xe tải khởi hành với gia tốc . Biết rằng lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Khối lượng của xe lúc không chở hàng là
A. 1,5 tấn.	B. 2,5 tấn.	C. 2,0 tấn.	D. 1,0 tấn.
Câu 21. [bookmark: c21q][bookmark: c29]Một người lái xe máy chạy sát ngay sau một xe tải đang chuyển động cùng chiều, cùng tốc độ 50 km/h. Nếu xe tải đột ngột dừng lại thì xe máy sẽ đâm vào phía sau xe tải vì:
(1) Do phản xạ của người lái xe máy là không tức thời mà cần có một khoảng thời gian dù rất ngắn để nhận ra xe tải đã dừng và ấn chân vào phanh.
(2) Do xe máy có quán tính, nên dù đã chịu lực hãm cũng không thế dừng lại ngay mà cần có thời gian đế dừng hẳn.
[bookmark: c22q][bookmark: c32]A. (1) đúng, (2) sai.	B. (1) sai, (2) sai.	C. (1) đúng, (2) đúng.	D. (1) sai, (2) đúng.
Câu 22. 

Một vật có khối lượng m, chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn lần lượt là và. Gia tốc của vật có độ lớn nhỏ nhất trong trường hợp
A. [image: ] vuông góc với [image: ].	B. [image: ] cùng chiều với [image: ]
C. [image: ] hợp với [image: ] một góc 60°.	D. [image: ] ngược chiều với [image: ]
Câu 23. [bookmark: c23q][bookmark: c33]Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3 s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là
A. 50 N.	B. 10 N.	C. 2 N.	D. 5 N.
Câu 24. [bookmark: c24q][bookmark: c34]Câu nào sau đây là đúng?
A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động.
B. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.
C. Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.
D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.
Câu 25. [bookmark: c25q][bookmark: c35]Một vật đang chuyển động theo một hướng nhất định với tốc độ 3 m/s. Nếu bỗng nhiêu các lực tác dụng lên nó mất đi thì vật
A. đổi hướng chuyển động.
B. chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.
C. tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với tốc độ 3 m/s.
D. dừng lại ngay.
Câu 26. [bookmark: c26q][bookmark: c36]Một vật có khối lượng 3 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80 cm trong 0,5 s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật là
A. 12,8 N.	B. 19,2 N.	C. 6,4 N.	D. 1280 N.
Câu 27. [bookmark: c27q][bookmark: c37]Lực có độ lớn F tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian 2s làm tốc độ của nó thay đổi từ 0,8m/s đến 1 m/s. Biết lực đó có độ lớn không đổi và có phương luôn cùng phương với chuyển động. Nếu lực đó tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 1,1 s thì tốc độ của vật thay đổi một lượng là
A. 0,22 m/s.	B. 0,11 m/s.	C. 0,24 m/s.	D. 0,05 m/s.
Câu 28. 

[bookmark: c28q][bookmark: c38]Một ôtô có khối lượng 500 kg đang chuyển động thẳng đều thì tắt máy, hãm phanh chuyển động chậm dần đều trong cuối cùng đi được. Độ lớn lực hãm là
A. 900N.	B. 450N.	C. 150N.	D. 300N.
Câu 29. [bookmark: c29q][bookmark: c39]Một chất điểm đang chuyển động thắng đều dọc theo chiều dương của trục Ox. Đúng thời điểm t = 0, chất điểm qua gốc tọa độ, thì một lực không đổi cùng phương với phương trục Ox, tác dụng vào chất điểm trong khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 8 cm/s đến 5 cm/s. Tiếp đó, tăng độ lớn của lực lên gấp 2,5 lần trong khoảng thời gian 2,2 s nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực. Chất điểm đổi chiều chuyển động ở tọa độ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 6,02 cm.	B. 5,14 cm.	C. 12,06 cm.	D. 5,09 cm.
Câu 30. 


[bookmark: c30q][bookmark: c40]Lực truyền cho vật khối lượng m1 gia gốc a1, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2. Lực  sẽ truyền cho vật có khối lượng  gia tốc




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31. [bookmark: c31q][bookmark: c41]Một vật khối lượng 2 kg đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì bắt đầu chịu tác dụng của lực 4N theo chiều chuyển động. Đoạn đường vật đi được trong 10 s đầu tiên là :
A. 120 m.	B. 160 m.	C. 175 m.	D. 150 m.
Câu 32. 


[bookmark: c32q][bookmark: c42]Ba lực ,  và tác dụng đồng thời lên một chất điểm. Giá trị F3 không thể làm cho chất điểm đứng yên là
A. 7N.	B. 5N.	C. 1N.	D. 9N.
Câu 33. [bookmark: c33q][bookmark: c43]Một ô tô có khối lượng 1500 kg khi khởi hành được tăng tốc bởi một lực 2000 N trong 18 giây đầu tiên. Tốc độ của xe đạt được ở cuối khoảng thời gian đó là
A. 45 m/s.	B. 40 m/s.	C. 24 m/s.	D. 20 m/s.
Câu 34. 

[bookmark: c34q][bookmark: c44]Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh dần đều với độ lớn vận tốc ban đầu 2 m/s. Sau thời gian 4 giây nó đi được quãng đường 24 m. Biết rằng vật chịu tác dụng của lực kéo và lực cản Nếu sau thời gian 4 giây đó, lực kéo ngừng tác dụng thì vật sẽ tiếp tục chuyển động theo chiều ban đầu trong khoảng thời gian là
A. 10 s.	B. 14 s.	C. 1,5 s.	D. 25 s.
Câu 35. [bookmark: c35q][bookmark: c46]Một vật đang đứng yên thì chịu tác dụng của một lực không đổi. Sau khoảng thời gian [image: ] thì vật đạt vận tốc là v. Nếu lặp lại thí nghiệm trên nhưng độ lớn của lực tăng gấp đôi thì cần một khoảng thời gian là bao nhiêu để vật đạt vận tốc là v?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 36. [bookmark: c36q][bookmark: c47]Một vật đang chuyển động dọc theo chiều dương của trục Ox thì một lực không đổi có phương song song với trục Ox, tác dụng vào vật trong khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 8 cm/s đến 5 cm/s. Tiếp đó, tăng độ lớn của lực lên gấp đôi trong khoảng thời gian 2,2 s nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực, sau khi kết thúc khoảng thời gian này thì vận tốc vật đạt được là
A. -17 cm/s.	B. -16 cm/s.	C. 16 cm/s.	D. 17 cm/s.
Câu 37. [bookmark: c37q][bookmark: c48]Một ô tô có khối lượng 1500 kg khi khởi hành được tăng tốc bởi một lực 2000 N trong 15 giây đầu tiên. Tốc độ của xe đạt được ở cuối khoảng thời gian đó là
A. 40 m/s.	B. 45 m/s.	C. 10 m/s.	D. 20 m/s.
Câu 38. [bookmark: c38q][bookmark: c49]Một quả bóng có khối lượng 0,2 kg bay với tốc độ 25 m/s đến đập vuông góc với một bức tường rồi bị bật trở lại theo phương cũ với tốc độ 15 m/s. Khoảng thời gian va chạm bằng 0,05 s. Tính độ lớn lực của tường tác dụng lên quá bóng, coi lực này là không đổi trong suốt thời gian tác dụng.
A. 150 N.	B. 90 N.	C. 200 N.	D. 160 N.
Câu 39. [bookmark: c39q][bookmark: c50]Một chất điểm đang chuyển động thẳng đều dọc theo chiều dương của trục Ox. Đúng thời điểm t = 0, chất điểm qua gốc tọa độ, thì một lực không đổi cùng phương với phương trục Ox, tác dụng vào chất điểm trong khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 9 cm/s đến 6 cm/s. Tiếp đó tăng độ lớn của lực lên gấp ba trong khoảng thời gian 2,2 s nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực. Chất điểm đổi chiều chuyển động ở thời điểm
A. 1,7 s.	B. 1,1 s.	C. 1,0 s.	D. 1,5 s.
Câu 40. [bookmark: c40q][bookmark: c51]Một ô tô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi tiếp được quãng đường 50 m thì dừng lại, lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau. Nếu ô tô chạy với tốc độ 120 km/h thì quãng đường đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là
A. 70,7 m.	B. 141 m.	C. 100 m.	D. 200 m.
Câu 41. [bookmark: c41q][bookmark: c52]Một lực có độ lớn 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2 s. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là
A. 0,5 m.	B. 2,0 m.	C. 1,0 m.	D. 4,0 m.
Câu 42. [bookmark: c42q][bookmark: c53]Tác dụng lực F lên vật A có khối lượng mA thì nó thu được gia tốc a. Tác dụng lực 3F lên vật B có khối lượng mB thì nó thu được gia tốc 2a. Tỉ số [image: ] là
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 43. [bookmark: c43q][bookmark: c54]Một ôtô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì lái xe hãm phanh, xe đi tiếp được quãng đường 50 m thì dừng lại, giả sử lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau.Nếu ban đầu ôtô đang chạy với tốc độ 120 km/h thì quãng đường hãm phanh đến khi dừng lại là
A. 200 m.	B. 141 m.	C. 70,7 m.	D. 100 m.
Câu 44. [bookmark: c44q][bookmark: c55]Một vật có khối lượng 3 kg đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 2 m/s thì chịu tác dụng của một lực 9 N cùng hướng với hướng chuyển động. Vật sẽ chuyển động 10 m tiếp theo trong thời gian là
A. 10s.	B. 4s.	C. 1,6 s.	D. 2s.
Câu 45. [bookmark: c45q][bookmark: c56]Phải tác dụng một lực 50 N theo hướng chuyển động vào một xe chở hàng có khối lượng 400 kg trong thời gian bao nhiêu để tăng tốc độ của nó từ 10 m/s lên đến 12 m/s?
A. 10 s.	B. 20 s.	C. 16 s.	D. 40 s.
Câu 46. 

[bookmark: c46q][bookmark: c57]Một vật có khối lượng 8,0 kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với độ lớn gia tốc, lấy Nói về lực gây ra gia tốc cho vật thì nhận xét nào dước đây là đúng?
A. Độ lớn là 1,6 N và nhỏ hơn trọng lượng.	B. Độ lớn là 4 N và lớn hơn trọng lượng
C. Độ lớn là 160 N và lớn hơn trọng lượng.	D. Độ lớn là 16 N và nhỏ hơn trọng lượng.
Câu 47. 

[bookmark: c47q][bookmark: c58]Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh dần đều với độ lớn vận tốc ban đầu 2 m/s. Sau thời gian 4 giây nó đi được quãng đường 24 m. Biết rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo và lực cản. Độ lớn của lực kéo là
A. 2,5 N.	B. 1,5 N.	C. 10 N.	D. 2 N.
Câu 48. 

[bookmark: c48q][bookmark: c60]Một xe ô tô đang chuyển động thẳng đều thì tắt máy và đi thêm được một quãng đường 48 m thì dừng lại, biết lực cản bằng trọng lượng của xe, lấy . Vận tốc ban đầu của xe là
A. 7,6m/s.	B. 10,2m/s.	C. 9,8 m/s.	D. 75,9m/s.
Câu 49. [bookmark: c49q][bookmark: c61]Một hợp lực 2N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2s. Đoạn đường mà vật đó đi được trong khoảng thời gian đó là
A. 4 m.	B. 1 m.	C. 2 m.	D. 8 m.
Câu 50. 

[bookmark: c50q][bookmark: c62]Một lực có độ lớn F truyền cho vật có khối lượng m1 một gia tốc có độ lớn bằng, truyền cho một vật khác có khối lượng m2 một gia tốc có độ lớn bằng. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc có độ lớn là
A. 2,5 m/s2.	B. 0,1 m/s2.	C. 1,6 m/s2.	D. 10m/s2.
Câu 51. [bookmark: c51q][bookmark: c63]Một ô tô đang chạy với tốc độ 60 km/h thi người lái xe hãm phanh, xe đi tiếp được quãng đường 25 m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 120 km/h thì quãng đường đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là bao nhiêu? Giả sử lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau.
A. 100 m.	B. 141 m.	C. 70,7 m.	D. 200 m.
Câu 52. [bookmark: c52q][bookmark: c64]Hợp lực F tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên. Sau 2 giây vật đi được quãng đường 1 m. Giá trị của F là
A. 1 N.	B. 0,5 N.	C. 2 N.	D. 0,75 N.
Câu 53. 

[bookmark: c53q][bookmark: c65]Một vật có khối lượng 5 kg nằm yên trên sàn thang máy. Thang máy đi xuống nhanh dần đều với Lấy Lực nén của vật lên sàn thang máy bằng
A. 50 N.	B. 100 N.	C. 25 N.	D. 0 N.
Câu 54. 
[bookmark: c54q][bookmark: c66]Để giữ một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng nhẵn hợp với phương ngang một góc cần tác dụng một lực F = 20 N song song với mặt nghiêng. Trọng lượng của vật là
A. 10N.	B. 20N.	C. 30N.	D. 40N.
Câu 55. 
[bookmark: c55q][bookmark: c67]Trong hệ ở hình vẽ, khối lượng của hai vật là .
[image: Diagram
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Sợi dây rất nhẹ, không dãn, bỏ qua khối lượng của ròng rọc, bỏ qua mọi ma sát, lấy. Khi hệ bắt đầu chuyển động, độ lớn lực căng sợi dây nối với m1 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 6 N.	B. 7 N.	C. 12 N.	D. 10 N.
Câu 56. 

[bookmark: c56q][bookmark: c68]Hai vật giống nhau cùng khối lượng M = 3 kg, được nối với nhau bằng sợi dây nhẹ, không dãn và được vắt qua ròng rọc (xem hình vẽ). Lấy. Bỏ qua mọi ma sát, bỏ qua khối lượng của ròng rọc. Một vật nhỏ m = 2 kg được đặt lên một trong hai vật M, khi đó độ lớn phản lực của M lên m là Q và độ lớn lực tác dụng lên ròng rọc là R. Giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
[image: ]
A. 60 N.	B. 106N.	C. 70 N.	D. 91 N
Câu 57. 

[bookmark: c57q][bookmark: c69]Cho một vật có khối lượng 500g được đặt trong một thang máy. Lấy Khi thang máy đi xuống chậm dần đều với thì trọng lượng của vật bằng
A. 5N.	B. 6N.	C. 4N.	D. 7N.
Câu 58. 
[bookmark: c58q][bookmark: c70]Một chất điểm khối lượng m = 5 kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo theo phương ngang. Cho hệ số ma sát là [image: ] = 0,4; lấy. Đồ thị vận tốc - thời gian của chất điểm như hình vẽ. Hợp lực tác dụng lên chất điểm trên mỗi giai đoạn AB, BC và CD lần lượt là
[bookmark: c60q][bookmark: c72]A. 0 N; 10 N; 15 N.	B. 0 N; 30 N; 5 N.	C. 20 N; 30 N; -5 N.	D. 0 N; 10 N; -15 N.
Câu 59. [bookmark: c59q][bookmark: c71]Một chất điểm khối lượng m = 500 g trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo theo phương ngang. Cho hệ số ma sát là [image: ] = 0,4; lấy g = 10m/s2. Đồ thị vận tốc - thời gian của chất điểm như hình vẽ. Giá trị của lực kéo trên mỗi giai đoạn OA, AB và BC lần lượt là
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
A. 2,25N; 2Nl -1,5N.	B. 4,25N; 0N; 0,5N.	C. 2,25N; 0N; 0,5N.	D. 4,25N; 2N; 0,5N.
Câu 60. 
Cho một vật có khối lượng 500g được đặt trong một thang máy. Lấy Khi thang máy rơi tự do thì trọng lượng của vật bằng
A. 5N.	B. 4N.	C. 1N.	D. 0N.
Câu 61. 
[bookmark: c61q][bookmark: c73]Qua một ròng rọc A khối lượng không đáng kể, người ta luồn một sợi dây, một đầu buộc vào quả nặng, đầu kia buộc vào một ròng rọc B khối lượng không đáng kể.
[image: Diagram, schematic
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Qua B lại vắt một sợi dây khác. Hai đầu dây nối với hai quả nặng và . Ròng rọc A với toàn bộ các trọng vật được treo vào một lực kế lò xo (xem hình vẽ). Lấy . Số chỉ lực kế bằng
A. 32,5 N.	B. 75 N.	C. 37,5 N.	D. 65 N.
Câu 62. 








[bookmark: c62q][bookmark: c74]Hai vật được nối với nhau bằng một sợi dây lí tưởng vắt qua ròng rọc lý tưởng như hình vẽ bên. Vật treo nặng gấp đôi vật trên mặt bàn rất rộng nằm ngang nhẵn. Tại thời điểm ban đầu dây nối m1 hợp với phương ngang một góc . Sau khi buông tay các vật bắt đầu chuyển động. Lấy Tại thời điểm bắt đầu rời khỏi mặt bàn thì α = 45°, độ lớn gia tốc của m1 là và độ lớn gia tốc của là Giá trị của gần giá trị nào nhất sau đây?
[image: ]
A. 13 m/s2.	B. 4 m/s2.	C. 12 m/s2.	D. 7 m/s2.
Câu 63. 

[bookmark: c63q][bookmark: c75]Một vật m = 1kg đang nằm yên trên sàn ngang thì chịu tác dụng của lực kéo hợp với phương ngang góc [image: ]. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là [image: ] = 0,2; lấy. Góc [image: ] để gia tốc của vật lớn nhất có giá trị là
A. 78,7°.	B. 21,8°.	C. 11,3°.	D. 68,2°.
Câu 64. [bookmark: c64q][bookmark: c76]Trong hình vẽ, A là lực kế, mỗi đĩa có một quả cân 3 kg thì số chỉ của lực kế A là x. Bỏ qua khối lượng của các đĩa cân và của lực kế.
[image: Diagram
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Nếu bớt 1 kg ở đĩa 1 thì số chỉ của lực kế là y. Lấy . Giá trị của gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 65 N.	B. 35 N.	C. 75 N.	D. 55 N.
Câu 65. 




[bookmark: c65q][bookmark: c77]Cho cơ hệ như hình vẽ.;; hệ số ma sát trượt giữa hai vật và mặt sàn là [image: ]; dây nối nhẹ, không giãn. Kéo vật m1 bằng một lực hợp với phương ngang góc lấy. Lực căng của dây nối hai vật là
[image: Chart, histogram
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A. 3,75N.	B. 4,5N.	C. 2,25N.	D. 5,13N.
Câu 66. [bookmark: c66q][bookmark: c78]lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng lên đầu đạn ở trong nòng súng bộ binh là bao nhiêu? biết rằng đầu đạn có khối lượng m = 10 g, thời gian chuyển động của đạn trong nòng là 0,001 giây, tốc độ của viên đạn ở đầu nòng súng là v = 865 m/s.
A. 7200 N.	B. 9150 N.	C. 8650 N.	D. 400 N.
Câu 67. 

[bookmark: c67q][bookmark: c79]Một vật có khối lượng 10 kg nằm yên trên sàn thang máy. Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc Lấy Lực nén của vật lên sàn thang máy bằng
A. 100 N.	B. 130 N.	C. 30 N.	D. 70 N.
Câu 68. 
[bookmark: c68q][bookmark: c80]Từ chân một mặt phẳng nghiêng góc [image: ] = 30° so với phương ngang, một chất điểm được truyền vận tốc đầu [image: ] hướng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là [image: ] = 0,5. Vật dừng lại ở đúng đỉnh của mặt phẳng nghiêng có độ cao h = 2 m, lấy. Giá trị của v0 là
A. 8,6 m/s.	B. 12,5 m/s.	C. 5,6m/s.	D. 7,5 m/s.
Câu 69. 
[bookmark: c69q][bookmark: c81]Một vật tự trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với góc nghiêng là so với phương nằm ngang. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Gia tốc của vật là
A. 10 m/s2.	B. 8,7m/s2.
C. không đủ dữ kiện để kết luận.	D. 5 m/s2.
Câu 70. 

[bookmark: c70q][bookmark: c82]Cho một vật có khối lượng 500g được đặt trong một thang máy. Lấy Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều với thì trọng lượng của vật bằng
A. 6 N	B. 3N	C. 8 N	D. 5N
Câu 71. 




[bookmark: c71q][bookmark: c83]Cho cơ hệ như hình vẽ. Vật A có khối lượng, vật B có khối lượng  nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ, không dãn. Hệ số ma sát trượt giữa hai vật và mặt phẳng ngang là Tác dụng vào A một lực kéo [image: ] theo phương ngang. Biết rằng dây nối hai vật chỉ chịu được lực căng tối đa, lấy. Lực F lớn nhất để dây không bị đứt có giá trị là
[image: Chart

Description automatically generated with medium confidence]
A. 0,96 N.	B. 1,5 N.	C. 0,375 N.	D. 1,6 N.
Câu 72. 


[bookmark: c72q][bookmark: c84]Hai vật và nối với nhau bằng dây mảnh, nhẹ, không dãn vắt qua một ròng rọc cố định. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc, lực cản của không khí và ma sát tại trục ròng rọc, lấy. Lực căng của dây. là
A. 1,5 N.	B. 3 N.	C. 4N.	D. 2 N.
Câu 73. 

[bookmark: c73q][bookmark: c85]Hai vật có khối lượng  được nối với nhau bằng một sợi dây 1 và được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây 2 vắt qua một ròng rọc, một đầu dây buộc vào m2 và đầu kia buộc vào một vật thứ ba có khối lượng  (xem hình vẽ).
[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]



Độ lớn lực ma sát giữa m2 và mặt bàn là , còn lại ma sát không đáng kể, bỏ qua khối lượng của ròng rọc và khối lượng của các sợi dây. Lấy . Khi hệ bắt đầu chuyển động, độ lớn lực căng sợi dây 1 và 2 lần lượt là T1 và T2. Giá trị của  là
A. 20 N.	B. 10 N.	C. 22 N.	D. 15 N.
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Hướng dẫn giải chi tiết
Câu 1. 
Hướng dẫn giải
Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật.
Chọn B
Câu 2. 
Hướng dẫn giải
Lực không gây ra chuyển động cho vật, nó chỉ làm vật biến dạng hoặc thay đổi chuyển động của vật.
Chọn D
Câu 3. 
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 4. 
Hướng dẫn giải
Chọn D
Câu 5. 
Hướng dẫn giải
Trong chuyển động thẳng biến đổi đều nói chung, gia tốc không đổi nên lực tác dụng không đổi.
Chọn A
Câu 6. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 7. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
[image: ] luôn cùng hướng với [image: ]; chuyển động thẳng nhanh dần đều [image: ] ; [image: ] cùng hướng; chuyển động thẳng chậm dần đều [image: ]; [image: ] ngược hướng.
Câu 8. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 9. 
Hướng dẫn giải
Trọng lượng là độ lớn của trọng lực.
Chọn C
Câu 10. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 11. 
Hướng dẫn giải
*Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ 
Chọn D
Câu 12. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 
Chọn B
Câu 13. 
Hướng dẫn giải
Ta có: [image: ]
Chọn C
Câu 14. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 
Chọn B
Câu 15. 
Hướng dẫn giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động.
+ Từ [image: ]
Chọn D
Câu 16. 
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hướng dẫn giải
[image: ] hướng theo hướng của lực lớn hơn [image: ]
Chọn D
Câu 17. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 18. 
Hướng dẫn giải
Theo định luật II Niu - tơn: [image: ]
Thời gian bóng tiếp xúc với bàn chân là thời gian bóng được truyền gia tốc. Vậy vận tốc của bóng khi bay đi là: [image: ]
Chọn D
Câu 19. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 20. 
Hướng dẫn giải
Lực tác dụng trong hai trường hợp bằng nhau nên:
[image: ](tấn)
Chọn C
Câu 21. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 22. 
Hướng dẫn giải
[image: ], do m không đổi nên [image: ] nhỏ nhất khi |F| nhỏ nhất [image: ] hai lực cùng phương, ngược chiều nhau.
Chọn D
Câu 23. 
Hướng dẫn giải
Gia tốc vật nhận được là: [image: ]
Độ lớn của lực tác dụng lên vật là [image: ]
Chọn B
Câu 24. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
Theo định luật I Niu tơn ta có khi một vật chịu tác dụng của nhiều lực mà tổng hợp lực của các lực đó bằng 0 thì vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều.
Câu 25. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 26. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 27. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

* Từ: 
Chọn B
Câu 28. 
Hướng dẫn giải
Gọi v0 là vận tốc ban đầu của quãng đường đi 2s cuối. Ta có.
[image: ]
Từ (1) và (2) ta có. a = -0,9 m/s2
[image: ]. Dấu “-“ chứng tỏ lực ngược chiều chuyển động (lực hãm).
Chọn B
Câu 29. 
Hướng dẫn giải
+ Giai đoạn đầu: [image: ]
+ Giai đoạn sau: [image: ]
[image: ]
Chọn D
Câu 30. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 31. 
Hướng dẫn giải
Ta có v = 18 km/h = 5 m/s.
Định luật II: [image: ]
Quãng đường vật đi được trong 10 s là: [image: ]
Chọn D
Câu 32. 
Hướng dẫn giải
Chất điểm đứng yên khi [image: ] hay [image: ]
Độ lớn của F3 bằng độ lớn của hợp lực F1, F2 thỏa mãn. [image: ]
Chọn D
Câu 33. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 34. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 

* Vận tốc sau 4 s: 
* Khi chỉ còn lực cản thì vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc:



* Thời gian dừng lại: 
Chọn A
Câu 35. 
Hướng dẫn giải
Lúc đầu. [image: ]
Lúc sau. [image: ]
[image: ]
Chọn D
Câu 36. 
Hướng dẫn giải

* Trong giai đoạn đầu: 

* Trong giai đoạn sau: 


Chọn A
Câu 37. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 
Chọn D
Câu 38. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng sau khi va chạm.
* Lực của tường tác dụng lên quả bóng:


Chọn D
Câu 39. 
Hướng dẫn giải
+ Trong giai đoạn đầu: [image: ]
+ Trong giai đoạn sau (vì lực tăng gấp 3):


→ Thời điểm đổi chiều chuyển động [image: ]
Chọn C
Câu 40. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Vì lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau nên độ lớn gia tốc bằng nhau và bằng a.

* Từ: 
Chọn D
Câu 41. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 42. 
Hướng dẫn giải
[image: ]
Chọn B
Câu 43. 
Hướng dẫn giải
Do lực hãm trong hai trường hợp như nhau nên gia tốc trong hai trường hợp bằng nhau. Khi dùng lại v = 0 nên ta có.
- Trường hợp 1. [image: ]
- Trường hợp 2. [image: ]
Suy ra. [image: ]
Chọn A
Câu 44. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 
Chọn D
Câu 45. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 
Chọn C
Câu 46. 
Hướng dẫn giải

* Từ 
Chọn D
Câu 47. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 
Chọn B
Câu 48. 
Hướng dẫn giải
[image: A picture containing text, clock
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Định luật II Niu-tơn. [image: ]
Chiếu lên Ox.
[image: ]
Chọn A
Câu 49. 
Hướng dẫn giải
Gia tốc mà vật thu được là [image: ]
Đoạn đường mà vật đi được là: [image: ]
Chọn C
Câu 50. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động

* Từ: 
Chọn C
Câu 51. 
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 52. 
Hướng dẫn giải
[image: ]
Chọn A
Câu 53. 
Hướng dẫn giải



Theo định luật II Niu-tơn: 


Theo định luật III Niu-tơn: Lực nén F = N = 25 N
Chọn C
Câu 54. 
Hướng dẫn giải
Điều kiện cân bằng suy ra. [image: ]
Chọn D
Câu 55. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động như hình vẽ.
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]

* Đối với ròng rọc động thì .
* Áp dụng định luật II Niu-tơn cho các vật:


Chọn A
Câu 56. 
Hướng dẫn giải:
[image: ]
+ Chọn chiều dương cho các chuyển động của các vật như hình vẽ.
+ [image: ]
[image: ]
Chọn B
Câu 57. 
Hướng dẫn giải

+ 
Chọn D
Câu 58. 
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
Hướng dẫn giải
Theo đinh luật II Niu-tơn, hợp lực F tác dụng lên chất điểm là. [image: ]
Giai đoạn AB. [image: ]
Giai đoạn BC. [image: ]
Giai đoạn CD. [image: ]
[image: ]
Chọn D
Câu 59. 
Hướng dẫn giải
Áp dụng định luật II Niu-tơn. [image: ]
[image: ]
Giai đoan OA. [image: ]
[image: ]
Giai đoạn AB. [image: ]
Giai đoạn BC. [image: ]
[image: ]
Chọn D
Câu 60. 
Hướng dẫn giải

+ Khi thang máy rơi tự do: a = g(m/s2) 
Chọn D
Câu 61. 
Hướng dẫn giải

* Chọn chiều dương cho các chuyển động của các vật như hình vẽ. Từ mối quan hệ về đường đi của các ròng động và cố định suy ra: 
[image: A picture containing text, clock, gauge

Description automatically generated]

* Vì ròng rọc không có khối lượng và ma sát ở các ổ trục không đáng kể nên: 

* Áp dụng định luật II Niu-tơn cho các vật: 




Chọn B
Câu 62. 
Hướng dẫn giải:
+ Áp dụng định luật II Niu tơn cho các vật: [image: ]
[image: ]
+ Chiếu lên Ox, Oy: [image: ]
[image: ]
Chọn B
Câu 63. 
[image: A picture containing text, clock, watch
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Hướng dẫn giải
Áp dụng định luật II Niu-tơn. [image: ]
Chiếu lên Oy. [image: ]
Chiếu lên Ox. [image: ]
[image: ]
Theo Bất đẳng thức Bu-nhi-a - Cốp-xki.
[image: ]
Chọn C
Câu 64. 
Hướng dẫn giải
* Lúc đầu, cơ hệ cân bằng, số chỉ lực kế bằng lực căng sợi dây và bằng trọng lượng mỗi đĩa: x= mg= 30N
[image: A diagram of a house

Description automatically generated with low confidence]
* Sau đó, hệ chuyển động với gia tốc có độ lớn a, số chỉ lực kế bằng độ lớn lực căng T:




Chọn C
Câu 65. 
Hướng dẫn giải
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
Áp dụng định luật II Niu-tơn cho hệ vật.
[image: ]
Ta có.
[image: ]
Áp dụng định luật II Newton vật m2. [image: ]
Chọn D
Câu 66. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 67. 
Hướng dẫn giải
+ Xét hệ qui chiếu gắn với thang máy.



Theo định luật II Niu - Tơn: 


Chọn B 
Câu 68. 
Hướng dẫn giải
Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ.
Áp dụng định luật II Niu-tơn. [image: ] (1)
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.[image: Diagram

Description automatically generated]
Chiếu (1) lên Oy ta có. [image: ] (2)
Chiếu (1) lên Ox ta có. [image: ] (3)
Từ (2) và (3) suy ra. [image: ]
Quãng đường vật đi được chính bằng chiều dài mặt phẳng nghiêng.
[image: ]
Áp dụng công thức. [image: ], khi vật dừng lại v = 0
Suy ra. [image: ]
Chọn A
Câu 69. 
Hướng dẫn giải
Gia tốc của vật tự trượt xuống theo mặt phẳng nghiêng là [image: ]
Do mặt phẳng nghiêng nhẵn [image: ]
Chọn D
Câu 70. 
Hướng dẫn giải

+ 
Chọn B
Câu 71. 
Hướng dẫn giải
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
Áp dụng định luật II Niu-tơn cho hệ vật.
[image: ]
Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật B
[image: ]
Do dây chỉ chịu được lực căng tối đa [image: ]
[image: ]
Chọn D
Câu 72. 
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hướng dẫn giải
Bỏ qua khối lượng ròng rọc. [image: ]
Dây không dãn. [image: ]
Áp dụng định luật II Niu-tơn cho từng vật với chiều dương tương ứng như hình vẽ, ta có. [image: ]
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
Cộng (1) và (2) suy ra. [image: ]
[image: ]
Chọn A
Chú ý. Có thể áp dụng luôn định luật II Niu-tơn cho hệ hai vật với lưu ý chọn trục chung cho cả hai vật hướng dọc theo dây từ vật m2 sang vật m1.
Suy ra ngay. ahệ[image: ]
Tuy nhiên để tìm T vẫn phải viết định luật II Niu-tơn cho một trong hai vật.
Câu 73. 
Hướng dẫn giải
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.
[image: Diagram

Description automatically generated]


* Xét hệ  thì hai ngoại lực P3 và FC làm cho hệ chuyển động với cùng một gia tốc có độ lớn: 

* Xét riêng vật m1: 

* Xét riêng vật m2: 


Chọn C
          Trang1
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